TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn: Kinh doanh thương mại                                                                                                                                                

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Khởi sự kinh doanh
Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 03
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH, CĐ
Học phần tiên quyết: các môn cơ sở ngành
Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh thương mại
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 53KDTM & 53KD
Thuộc Học kỳ: 2 Năm học: 2014 -2015
2. Mô tả tóm tắt học phần (lấy từ CTHP)
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về những yếu tố nền tảng, những yêu cầu và kỹ năng cần thiết của doanh nhân; hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; kế hoạch khởi sự kinh doanh; triển khai hoạt động và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh hiệu quả; làm thế nào để mở một doanh nghiệp với số vốn rất ít ban đầu, cách xây dựng công ty từ ngày đầu khởi nghiệp; cách quản lý tiền bạc và phát triển hệ thống...
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức danh, học vị: Ths
Điện thoại: 0905.496.188

 Email: trangdung1808@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV:…………………………………………………………………..
Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Những nền tảng và kỹ năng cần thiết của doanh nhân
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tổng quan về kinh doanh
	Người học có cái nhìn và đánh giá khách quan về hoạt động kinh doanh
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	2. Những thách thức khi khởi sự kinh doanh
	Người học hiểu được tính phức tạp, khó khăn của hoạt động khởi sự kinh doanh
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	3. Tư duy kinh doanh
	Xác định tư tưởng, đạo đức và bản lĩnh vững vàng để trở thành người chủ doanh nghiệp
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	4. Kỹ năng kinh doanh
	Hình thành tư chất, đạo đức kinh doanh và bản lĩnh của một nhà quản trị.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	5. Bài học khởi sự kinh doanh của những doanh nhân triệu phú
	Xác định tư tưởng, đạo đức và bản lĩnh vững vàng để trở thành người chủ doanh nghiệp
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


Chủ đề 2: Lựa chọn ý tưởng kinh doanh

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Những quan niệm sai lầm về ý tưởng kinh doanh
	Nhận thức được tầm quan trọng của ý tưởng kinh doanh và ý tưởng kinh doanh thành công.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	2. Những yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn ý tưởng kinh doanh
	  Có cách nhìn nhận và đánh giá khách quan về thị trường kinh doanh
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	3. Xác định lĩnh vực và ý tưởng kinh doanh thành công
	-  Có khả năng đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

- Đạt được kỹ năng nhận định, đánh giá và xác định được mức cầu của thị trường
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	4. Thử nghiệm ý tưởng kinh doanh
	Kỹ năng mô tả những công việc cần làm khi bắt đầu hoạt động kinh doanh
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


Chủ đề 3: Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch khởi sự kinh doanh
	Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch khởi sự doanh nghiệp.  
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	2. Khái niệm, phân loại và kết cấu của bản kế hoạch khởi sự kinh doanh
	Biết cách soạn thảo một kế hoạch khởi sự kinh doanh phù hợp cả về hình thức trình bày văn bản và nội dung kế hoạch kinh doanh.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	3. Phân tích về ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
	Có cái nhìn tổng thể và khách quan về môi trường kinh doanh trong ngành và các rủi ro có thể xảy ra.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	4. Miêu tả công ty và sản phẩm
	Xác định được giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	5. Kế hoạch marketing
	Xác định được cách tiếp cận tới khách hàng mục tiêu
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	6. Kế hoạch hoạt động
	Biết cách tổ chức sắp xếp triển khai công việc
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	7. Kế hoạch phát triển
	Có tầm nhìn phát triển hệ thống công ty
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	8. Kế hoạch tài chính
	Kỹ năng tài chính, quản lý tiền bạc
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	9. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch khởi sự kinh doanh
	Đánh giá khách quan tính khả thi của kế hoạch
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


Chủ đề 4: Xây dựng công ty từ bước đầu khởi sự

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tên, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty
	Xác định tầm nhìn, định hướng phát triển dài hạn của công ty
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	2.  Quy trình xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức công ty
	Biết cách tổ chức bộ máy công ty và quản trị nhân sự


	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	3. Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh
	Biết cách tuyển dụng người tài cho doanh nghiệp
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


Chủ đề 5: Quản trị tài chính khi bắt đầu khởi sự

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các chiến lược giảm tối đa vốn đầu tư ban đầu
	Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị vốn và chi phí trong khởi sự kinh doanh.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	2. Tính toán chi phí ban đầu của công ty
	Biết cách tính toán chi phí ban đầu của công ty


	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	3. Các phương pháp huy động vốn
	Biết cách huy động vốn trong bước đầu khởi nghiệp
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	4. Theo dõi và phân tích các báo cáo kế toán
	Có khả năng theo dõi và phân tích các báo cáo kế toán


	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	5. Lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách
	Biết lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


Chủ đề 6: Phát triển doanh nghiệp

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tại sao phải phát triển doanh nghiệp
	Nhận thức được tầm quan trọng của các nguồn lực để phát triển doanh nghiệp
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	2. Nguồn lực để phát triển doanh nghiệp
	Chỉ ra được các nguồn lực cần thiết để phát triển doanh nghiệp
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	3. Bốn giai đoạn phát triển doanh nghiệp
	Biết khôn khéo và mềm dẻo trong việc lựa chọn chiến thuật tăng doanh thu trong kinh doanh.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	4.Chinh phục thị trường nước ngoài
	Biết cách chinh phục thị trường nước ngoài.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (nếu có, lấy từ CTHP)
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Sưu tầm và rút ra bài học khởi sự kinh doanh của doanh nhân thành công
	Hình dung được thách thức khi mới khởi sự, những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của doanh nhân
	Chia sẻ, thảo luận, tìm hiểu thực tế

	2. Nêu một ý tưởng kinh doanh và đánh giá lợi thế cạnh tranh khi triển khai ý tưởng đó theo bộ tiêu chí đánh giá cơ hội kinh doanh
	Biết cách đánh giá sơ bộ tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
	Chia sẻ, thảo luận, tìm hiểu thực tế

	3. Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh để triển khai thực hiện một ý tưởng kinh doanh
	Vận dụng được lý thuyết để triển khai trong một ý tưởng cụ thể
	Chia sẻ, thảo luận, tìm hiểu thực tế

	4. Thế nào là người tài, làm thế nào để thu hút và giữ chân người tài
	Hiểu người Tài có phẩm chất kỹ năng gì, làm sao để thu hút họ
	Chia sẻ, thảo luận, tìm hiểu thực tế

	5. Nêu một số cách khởi nghiệp từ số vốn ban đầu bằng 0
	Biết cách sử dụng đồng vốn linh hoạt
	Chia sẻ, thảo luận, tìm hiểu thực tế 

	6. Sưu tầm và đánh giá một số chiến lược, mô hình phát triển hệ thống của một số doanh nghiệp
	Hiểu biết về mô hình phát triển doanh nghiệp của một số công ty thành công trên thế giới
	Chia sẻ, thảo luận, tìm hiểu thực tế


- Phần Nội dung và Mục tiêu dạy-học (lấy từ CTHP).
- Phần Phương pháp dạy-học giới thiệu vắn tắt phương pháp được sử dụng (VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)

- Lần lượt trình bày như trên đối với tất cả các chủ đề.
5. Phân bổ thời gian của học phần (lấy từ CTHP)
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	4
	1
	2

	2
	5
	2
	4

	3
	8
	3
	4

	4
	4
	4
	2

	5
	4
	5
	2

	6
	4
	6
	2

	Tổng số tiết
	29
	Tổng số tiết
	16


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Chủ biên PGS. TS Nguyễn Ngọc Huyền
	Giáo trình khởi sự doanh nghiệp và tái lập doanh nghiệp
	2008
	NXB ĐH Kinh tế quốc dân
	Thư viện
	X
	

	2
	William D.Bygrave Adrew Zacharakis,
	MBA trong tầm tay chủ đề đầu tư tự doanh
	2008
	 NXB Tổng hợp TP HCM
	Thư viện
	X
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


- Kê số tài liệu trong CTHP + tài liệu do giảng viên giới thiệu. Chỉ đưa vào bảng những tài liệu phục vụ học tập và sinh viên có thể tiếp cận được.
- Nếu là tài liệu internet thì ghi rõ đường dẫn ở cột Địa chỉ khai thác tài liệu.
- Nếu là bài giảng in thì ghi “Bài giảng…..” ở cột Tên tài liệu, ghi “Thư viện số ĐHNT” ở cột Địa chỉ khai thác tài liệu nếu bài giảng đã được gửi đến Thư viện số.
7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
· Nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp.

· Nghiên cứu các bài tập tình huống

· Phân tích tình huống, liên hệ với lý thuyết có liên quan.
· Trả lời các câu hỏi tình huống có liên quan.
· Đảm bảo thời gian lên lớp theo quy định của nhà trường

Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, kiểm tra – thi và các hoạt động khác.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	3
	Viết
	Nêu ý tưởng kinh doanh và đánh giá lợi thế triển khai theo bộ tiêu chí bảng 2.6 sách MBA trong tầm tay – chủ đề đầu tư tự doanh

	2.
	6
	Viết
	Sưu tầm và đánh giá một số chiến lược, mô hình phát triển hệ thống của một số doanh nghiệp


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	10

	3
	Điểm thực hành (nếu có)
	10

	
	…… (có thể bổ sung)
	

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Làm tiểu luận kết thúc môn học
· Đề mở: □              Đề đóng: □ 
      (nếu thi viết, vấn đáp)
	50


Lưu ý chung:

· Những nội dung “lấy từ CTHP” cần được ghi lại trong CTGDHP để SV tiện tham khảo.
· Giảng viên cần xây dựng CTGDHP riêng cho mỗi lớp/nhóm nếu có sự khác biệt về danh sách giảng viên cùng dạy (mục 3), Mục tiêu và phương pháp dạy-học của các chủ đề (mục 4), Qui định đối với học phần (mục 7), hoặc Đánh giá kết quả học tập (mục 8) đối với mỗi lớp/nhóm.
· Sau khi được bộ môn thông qua, CTGDHP cần được đưa lên trang web bộ môn.
· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTGDHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTGDHP được công bố.
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)










Nguyễn Thị Dung
PHỤ LỤC 2
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